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MÃ MÔN: ACC202 Học kỳ : 2

Thời gian : 11/2011 Lần thi : 1

A P Q H L M I F

10% 0% 10% 0% 0% 25% 0% 55% SỐ CHỮ

1 162327737 Dương Thị Diệu Ái B16VT_KDN 10 10 10 10 10.0 Mười 0

2 162327738 Nguyễn Ngọc Quốc Chương B16VT_KDN 10 10 10 9.5 9.7 ChínPhẩy Bảy 0

3 162327739 Mã Bá Đa B16VT_KDN 10 9 10 9 9.4 ChínPhẩy Bốn 0

4 162327740 Đinh Thị Thanh Duân B16VT_KDN 10 10 10 10 10.0 Mười 0

5 162327741 Nguyễn Lan Dung B16VT_KDN 10 8 9 10 9.6 Chín Phẩy Sáu 0

6 162327742 Lương Thị Diễm Hằng B16VT_KDN 10 10 10 10 10.0 Mười 0

7 162327743 Nguyễn Thị Hồng Hạnh B16VT_KDN 10 9 10 10 9.9 Chín Phẩy Chín 0

8 162327744 Đỗ Thị Hiên B16VT_KDN 10 9 10 10 9.9 Chín Phẩy Chín 0

9 162327745 Nguyễn Thị Thu Hiền B16VT_KDN 10 10 10 v 0.0 Không 0

10 162327746 Nguyễn Thị Hòa B16VT_KDN 10 10 10 10 10.0 Mười 0

11 162327747 Lưu Thị Hường B16VT_KDN 10 9 10 10 9.9 Chín Phẩy Chín 0

12 162327748 Phạm Thị Hường B16VT_KDN 10 10 10 10 10.0 Mười 0

13 162327749 Phạm Trần Xuân Huy B16VT_KDN 10 9 8 9 8.9 Tám Phẩy Chín 0

14 162327752 Phạm Thị Liên B16VT_KDN 10 10 10 10 10.0 Mười 0

15 162327753 Nguyễn Thị Liễu B16VT_KDN 0 0 0 0 0.0 Không 0

16 162327754 Huỳnh Thị Luật B16VT_KDN 10 10 10 10 10.0 Mười 0

17 162327755 Lê Thị Lưu B16VT_KDN 6 6 7 v 0.0 Không 0

18 162327756 Phạm Thị Mến B16VT_KDN 10 10 10 10 10.0 Mười 0

19 162327757 Nguyễn Thị Tuyết Nhung B16VT_KDN 10 10 10 10 10.0 Mười 0

20 162327758 Phạm Thị Tú Sương B16VT_KDN 10 10 10 9.5 9.7 ChínPhẩy Bảy 0

21 162327759 Nguyễn Thị Thanh Tâm B16VT_KDN 10 10 10 10 10.0 Mười 0

22 162327760 Nguyễn Thị Thu B16VT_KDN 8 10 10 10 9.8 Chín  Phẩy Tám 0

23 162327761 Nguyễn Thị Hồng Thuần B16VT_KDN 0 0 0 10 5.5 Năm Phẩy Năm 0

24 162327764 Lê Nguyễn Đan Thùy B16VT_KDN 10 10 9.5 10 9.9 Chín Phẩy Chín 0

25 162327766 Lê Văn Trường B16VT_KDN 6 7 9 9 8.5 Tám Phẩy Năm 0

26 162327768 Nguyễn Thị Thái Uyên B16VT_KDN 10 10 10 10 10.0 Mười 0

27 162327769 Nguyễn Hải Yến B16VT_KDN 6 7 10 9.5 9.0 Chín 0

28 162527770 Đỗ Thị Vân Châu B16VT_QNH 8 10 10 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

29 162527775 Ninh Xuân Hoan B16VT_QNH 10 9 10 9 9.4 ChínPhẩy Bốn 0
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